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BÁO CÁO TÓM TẮT 
Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Ngày 17/4/2020, Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo số 2641/BC-UBVĐXH14 thẩm tra sơ bộ dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), sau đây Thường trực Ủy ban xin báo cáo tóm tắt như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về Hồ sơ dự án Luật
Thường trực Ủy ban đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của Ban Soạn thảo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường đã cố gắng tiếp thu, giải trình một số ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật. 
Về cơ bản, Hồ sơ dự án Luật đã đầy đủ thành phần theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị Ban Soạn thảo quan tâm, bổ sung, hoàn thiện và giải trình làm rõ một số vấn đề sau: (1) Về lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật: số lượng các cơ quan, tổ chức góp ý kiến còn hạn chế; đặc biệt góp ý của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp như doanh nghiệp dịch vụ, người lao động về các nội dung, quy định mới của dự thảo Luật. (2) Về Tờ trình: chưa giải trình và làm rõ lý do sửa đổi, bổ sung mới hay bãi bỏ các quy định hiện hành. (3) Báo cáo tổng kết thi hành Luật: đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập, nhưng số liệu chưa đầy đủ và chưa thuyết phục về sự cần thiết phải được sửa đổi căn bản. (4) Về Báo cáo đánh giá tác động chính sách: một số nội dung chưa được phân tích đánh giá cụ thể về tính khả thi, bảo đảm điều kiện về nguồn lực thực hiện; một số nội dung, giải pháp được đề cập trong Báo cáo nhưng chưa được thể hiện tại dự thảo Luật; một số quy định đã làm phát sinh chính sách mới so với nội dung chính sách khi đề nghị xây dựng dự án Luật nhưng chưa được thể hiện trong Tờ trình. (5) Về Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới: Ban Soạn thảo đã tuân thủ trình tự, thủ tục về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; đã xác định các vấn đề giới trong dự án Luật và hai nhóm bất cập, hạn chế của Luật hiện hành liên quan đến vấn đề giới nhưng chưa đưa ra định hướng xử lý và hoàn thiện tại dự thảo Luật; Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần đánh giá tác động về giới. (6) Hồ sơ còn thiếu một số dự thảo văn bản quy định chi tiết.
2. Về sự cần thiết, mục tiêu và quan điểm xây dựng dự án Luật
Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật và đề nghị Ban Soạn thảo quan tâm thêm 3 vấn đề: (1) Tiếp tục rà soát thể chế đầy đủ các quan điểm, định hướng của Đảng về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt theo yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đối với doanh nghiệp; bảo đảm hài hòa trong việc quy định tăng cường quản lý nhà nước với việc thúc đẩy, phát triển hoạt động trong lĩnh vực này trên cơ sở nguyên tắc của thị trường. (2) Chưa bảo đảm sự thống nhất giữa Tờ trình, mục đích, mục tiêu, sự cần thiết sửa đổi Luật, Báo cáo tổng kết thi hành Luật, Báo cáo đánh giá tác động chính sách với các nội dung của dự án Luật; một số nội dung lý giải chưa thể hiện bản chất của việc sửa đổi căn cơ, toàn diện và chưa bám sát các mục tiêu chính sách. (3) Dự thảo Luật chưa làm rõ được yêu cầu tạo thuận lợi, hỗ trợ, bảo vệ đối với người lao động mà thiên về việc “bảo vệ” đối với cơ quan quản lý nhà nước. 
3. Về tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan

Về cơ bản dự thảo Luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013, tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, điều ước và cam kết quốc tế, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát: (1) Mối quan hệ giữa dự thảo Luật với quy định của các luật hiện hành và các dự án Luật mà Quốc hội đang cho ý kiến. (2) Tính tương thích của dự thảo Luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và có kế hoạch phê chuẩn, chuẩn bị gia nhập trong thời gian tới. Đặc biệt, cần quan tâm, nghiên cứu các ý kiến góp ý sơ bộ của Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam về vấn đề này. Bên cạnh đó, đề nghị quan tâm thêm việc hài hòa hóa với pháp luật của các nước tiếp nhận lao động.

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CẦN QUAN TÂM

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Về phạm vi điều chỉnh
Thực chất phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đã mở rộng hơn so với hiện hành, tuy nhiên, quy định tại Điều 1 dự thảo Luật chưa bao quát được các nội dung “chính sách đối với người lao động sau khi về nước”, “Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước”; chưa xác định rõ phạm vi điều chỉnh đối với nhóm người lao động được tự do di chuyển trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Đề nghị Ban Soạn thảo làm rõ về các thay đổi, bổ sung và tác động của thay đổi này đối với quan điểm xây dựng dự án Luật, cũng như tiếp tục nghiên cứu, bổ sung phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật cho phù hợp.

b) Về đối tượng áp dụng 

Dự án Luật đã bổ sung đối tượng áp dụng tại Điều 2 và xác định rõ hơn tại Điều 5, đồng thời đã bổ sung các hình thức người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua các chủ thể này, nhưng chưa có đánh giá tác động, lý giải phù hợp về việc bổ sung và tính khả khi của quy định. Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo làm rõ việc quy định đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, có tạo ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh đối với doanh nghiệp dịch vụ và bảo đảm người lao động không mất chi phí khi tham gia chương trình do các đơn vị này? Đồng thời, đề nghị Ban Soạn thảo cung cấp thêm thông tin về các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện nay đang thực hiện, cũng như việc tổng kết, đánh giá hiệu quả.
2. Về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

Có hai loại ý kiến khác nhau về nội dung này: Loại ý kiến thứ nhất, tán thành với đề xuất của Chính phủ về sự cần thiết có Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước với những lý do, lập luận trong Hồ sơ dự án Luật. Loại ý kiến thứ hai, đề nghị cân nhắc về sự cần thiết tiếp tục duy trì Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước vì hoạt động của Quỹ trong thời gian qua không phát huy được vai trò và hiệu quả. 

Thường trực Ủy ban thấy rằng, Hồ sơ dự án Luật chưa giải trình cụ thể đối với hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, chưa bổ sung báo cáo đánh giá thực chất sự cần thiết tiếp tục duy trì và hiệu quả trong quản lý, sử dụng Quỹ, làm rõ mối quan hệ của Quỹ với các nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước trong những năm qua, nên Thường trực Ủy ban chưa có đủ cơ sở để đánh giá. Vì vậy, trên cơ sở Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, đề nghị Ban Soạn thảo bổ sung đánh giá, giải trình cụ thể về tính hợp lý, không trùng lắp nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, của doanh nghiệp, các quỹ an sinh xã hội, tính khả thi và việc bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

3. Về chính sách của Nhà nước (Điều 4)

(1) Sau 12 năm thi hành Luật, đến nay dự thảo Luật vẫn chỉ quy định chính sách đối với người lao động mà chưa phản ánh hết mức độ, phạm vi, định hướng tổng thể chính sách của Nhà nước về lĩnh vực lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong bối cảnh lực lượng lao động gia nhập thị trường lao động có xu hướng ngày càng giảm. 

(2) Chính sách của Nhà nước quy định tại khoản 4 về việc thực hiện các hỗ trợ cần thiết đưa người lao động về nước trong các các trường hợp thiên tai, dịch bệnh... chưa được đánh giá tác động, chưa quy định rõ các biện pháp cần thiết, trách nhiệm và nguồn lực thực hiện, mối liên hệ với các quy định về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Điều 69, Điều 70) và trách nhiệm đưa người lao động về nước và chịu chi phí của doanh nghiệp trong trường hợp người lao động không còn khả năng tiếp tục làm việc tại nước ngoài (khoản 5 Điều 34).

(3) Đối với chính sách quy định tại khoản 7, dự thảo còn thiếu các quy định cụ thể hóa các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ lao động nữ; giải pháp chính sách  bảo đảm bình đẳng giới thực chất trong lĩnh vực này. Đề nghị Ban Soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định cụ thể trong dự thảo Luật.

(4) Một số chính sách của Nhà nước quy định tại Điều 5 Luật hiện hành bị bãi bỏ nhưng chưa được giải trình rõ lý do. 
4. Về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

a) Về điều kiện hoạt động (Điều 10): Quy định của dự thảo Luật có sự khác biệt rất lớn so với Luật hiện hành, tuy nhiên, Báo cáo đánh giá tác động chính sách chỉ tập trung thể hiện việc đánh giá về vấn đề vốn mà chưa đánh giá về các điều kiện nhân sự, chủ sở hữu. Thường trực Ủy ban đề nghị làm rõ các sửa đổi, bổ sung: (i) Quy định “vốn chủ sở hữu” thay cho “vốn pháp định”; (ii) Có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước; (iii) Người đại diện theo pháp luật từ có kinh nghiệm 03 năm lên 05 năm... và bỏ điều kiện “hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế” và (iv) Bổ sung các điều kiện về “nhân viên nghiệp vụ”, “cơ sở vật chất…”. 

b) Về Giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ (các điều 11, 12 và 13):  Việc sửa đổi quy định Giấy phép hoạt động dịch vụ từ không có thời hạn sang có thời hạn 05 năm và bổ sung quy định về gia hạn Giấy phép đã được đánh giá tác động chính sách nhưng chưa thuyết phục. Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo giải trình cụ thể, thuyết phục hơn về việc thay đổi này. Đồng thời, nghiên cứu về vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong việc tham gia quản lý, giám sát, đánh giá, phân loại năng lực, chất lượng hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ để có quy định “hậu kiểm” phù hợp.

c) Về giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp dịch vụ (Điều 18): Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban đồng tình việc kế thừa quy định hiện hành, giới hạn doanh nghiệp chỉ giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho không quá 03 đơn vị phụ thuộc do đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động đi làm việc ngoài lãnh thổ Việt Nam; song cũng có ý kiến cho rằng, việc giữ quy định này có thể dẫn đến hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp trong khi dự thảo Luật đã bổ sung các điều kiện đối với đơn vị phụ thuộc được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ. 
d) Về chuẩn bị nguồn lao động (Điều 19 và Điều 20): Thường trực Ủy ban tán thành việc bổ sung quy định về vấn đề này. Tuy nhiên, đề nghị Ban Soạn thảo đánh giá thêm về chi phí xã hội, đồng thời nghiên cứu, bổ sung quy định về quy trình, giới hạn số lượng, công tác theo dõi quản lý, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, trong đó trong đó, làm rõ (i) Trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khi chuẩn bị nguồn lao động; (ii) Quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội và (iii) Công cụ để theo dõi, quản lý hoạt động tạo nguồn lao động.

5. Về chính sách đối với người lao động sau khi về nước (khoản 8 Điều 4, Điều 61 và Điều 62)
Thường trực Ủy ban thấy rằng, việc bổ sung các quy định mới về chính sách đối với người lao động sau khi về nước nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác này thời gian qua. Tuy nhiên, các quy định này còn chung chung, cần phải được đánh giá tác động một cách đầy đủ, toàn diện, đặc biệt cần làm rõ trách nhiệm, tính khả thi về quản lý, nhân lực, khả năng của ngân sách nhà nước trung ương và địa phương.
Đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu và cụ thể hóa các chính sách này theo hướng quy định cụ thể trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, người lao động theo nhóm nội dung: (i) Theo dõi, nắm bắt, khai báo để quản lý tốt người lao động sau khi về nước; (ii) Cơ chế, chính sách hỗ trợ tái hòa nhập; (iii) Hỗ trợ thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động nhằm tìm kiếm việc làm, tạo nguồn lao động có chất lượng chuyên môn, kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng lao động trong nước và (iv) Khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

III. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC
Báo cáo thẩm tra sơ bộ số 2641/BC-UBVĐXH14 đã nêu 07 nội dung, bao gồm: quản lý nhà nước (Chương VI); các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7); nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 9); hợp đồng cung ứng lao động (các điều 22, 30 và 31); đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đưa người lao động đi theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (Điều 38, Điều 42); cấp giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài (khoản 2, Điều 34 và điểm d khoản 2 Điều 44) và liệt kê 16 điều khác cần được tiếp tục nghiên cứu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện. Bên cạnh việc đề cập tổng số 45 điều của dự thảo Luật, Báo cáo thẩm tra sơ bộ đã nêu 3 điểm lưu ý Ban soạn thảo về kỹ thuật lập pháp.
IV. VỀ TÍNH KHẢ THI
(1) Từ các nội dung nêu trên cho thấy, để bảo đảm tính khả thi của dự án Luật, Ban Soạn thảo cần bổ sung đánh giá tác động, nhất là các tác động về ngân sách nhà nước; đồng bộ giữa các nội dung sửa đổi của dự thảo Luật với các quy định pháp luật có liên quan; làm rõ các chính sách mới nhằm tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp...
(2) Thường trực Ủy ban đề nghị Ban Soạn thảo quan tâm rà soát, bổ sung đánh giá, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan, doanh nghiệp, người lao động... để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.  
V. KẾT LUẬN
Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội thấy rằng, Hồ sơ dự án Luật đã đầy đủ thành phần theo quy định. Tuy nhiên, nội dung và chất lượng của Hồ sơ cần được quan tâm, tiếp thu, giải trình thấu đáo, đầy đủ ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan tham gia thẩm tra và tiếp tục lấy ý kiến của doanh nghiệp, người lao động, cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo đảm có đầy đủ thông tin, cơ sở, đánh giá toàn diện. 

Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./. 
THƯỜNG TRỰC

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
